
Tổng số

Trong đó: 

Hỗ trợ từ 

NSĐP (nếu 

có)

Tổng số

Trong đó: 

Hỗ trợ từ 

NSĐP 

(nếu có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

Tổng số 1.023.651 144.650 50.000 142.630 2.019 648.283 293.413 298.366 350.492 1.373.568

1 Quỹ Đầu tư phát triển 633.572 60.712 77.080 (16.368) 123.119 0 52.335 70.784 704.356

2 Quỹ phát triển đất 139.986 64.000 50.000 44.280 19.720 295.300 280.835 44.316 250.984 390.970

3
Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và

vừa và hỗ trợ khởi nghiệp
58.409 - - - - 30.751 - - 30.751 89.160

4 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 42.485 - - - - 1.329 - 2.545 (1.216) 41.269

5 Quỹ Hỗ trợ nông dân 20.978 - - - - 18.536 18.316 220 21.198

6 Quỹ phòng chống thiên tai 12.954 19.938 21.270 -1.333 11.904 9.904 2.000 14.954

7 Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 76 - - - - 11.022 11.000 6.974 4.048 4.124

8 Quỹ vì người nghèo 21.886 - - - - 20.760 31.074 -10.314 11.572

9 Quỹ vì Phụ nữ nghèo 30.507 - - - - 41.848 40.215 1.633 32.140

10 Quỹ Bảo trợ trẻ em 2.381 - - - - 1.976 578 1.812 164 2.545

11 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.470 - - - - 1.628 454 1.174 7.644

12 Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; 31.170 - - - - 9.990 - 8.046 - 33.114

13 Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Tháp 1.410 - - - - 75.132 75.002 130 1.540

14 Quỹ phòng chống tội phạm 17 - - - - 1.082 1.000 - 1.082 1.098

15 Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng 16.233 - - - - 3.667 3.557 2.778 16.343

16 Quỹ nhà ở, đất ở 3.249 - - - - - - 3.249 (3.249) 0

17
Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh

Đồng Tháp
68 - - - 3 - 71

18 Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh Đồng Tháp 1.016 - - - 236 90 1.162

19 Quỹ Nhà, đất 785 - - - - 0 477 -477 308,7

(Kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

        Biểu mẫu số 63

Thực hiện năm 2019

Dư nguồn 

đến ngày 

31/12/2019

Tổng nguồn vốn 

phát sinh trong năm
Tổng sử 

dụng 

nguồn 

vốn 

trong 

năm

Chênh 

lệch 

nguồn 

trong 

năm

Tổng nguồn vốn phát 

sinh trong năm

Dư 

nguồn 

đến 

31/12/201

8 (năm 

trước)

Kế hoạch năm 2019

Tổng sử 

dụng 

nguồn 

vốn 

trong 

năm

Chênh 

lệch 

nguồn 

trong năm

Số 

TT
Nội dung chi
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